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Môn thi: Lý thuyết tổng hợp          Phòng thi: L101

TT
Số

báo
danh

Họ và Tên Ngày sinh
Lý thuyết
tổng hợp

(L1)

Lý thuyết
tổng hợp

(L2)

Lý thuyết
tổng hợp

(L3)

Lý thuyết
tổng hợp

(L4)
Lớp Ghi chú

Ân1 001 Mai Nguyễn Thiên 27/3/1997 3.0 0.0 5.5 CĐBE01N02

Giang2 002 Nguyễn Kiều 11/11/2002 4.3 5.0 CĐBE02N01

Hiền3 003 Lâm Chí Thanh 06/3/2001 4.5 0.0 0.0 CĐBE01N04

Hương4 004 Trần Thị Ngọc 21/11/2002 6.0 CĐBE01N06

Khánh5 005 Nguyễn Trần Hiền Bảo 20/02/2002 5.0 CĐBE01N06

Kiên6 006 Phạm Trung 23/3/2002 6.5 CĐBE01N05

Linh7 007 Nguyễn Nhật 01/7/2003 6.0 CÐBE02N02

Quỳnh8 008 Nguyễn Thị Như 13/01/2003 5.5 CÐBE02N03

Thắng9 009 Đỗ Quốc 15/6/2003 0.0 5.0 CÐBE02N02

Thiện10 010 Nguyễn Trí 03/8/2003 3.5 5.0 CĐBE02N01

1


